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ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, hai khái niệm thương mại hóa KQNC và thương mại hóa sản phẩm vẫn thường được nhắc đến khá thường xuyên. Hai khái niệm này có sự khác nhau cơ bản. Thương mại hóa KQNC thường gắn liền với các giai đoạn nghiên cứu và triển khai (NC&TK), hoạt động phổ biến hay lan truyền và chuyển giao công nghệ (CGCN) trong nền kinh tế thị trường. Trong khi đó, thương mại hóa sản phẩm lại gắn liền với việc phân công lao động, sản xuất và trao đổi hàng hóa theo cơ chế thị trường. Có một số quan điểm cho rằng, thương mại hóa KQNC là quá trình chuyển hóa các KQNC khoa học thành các quy trình công nghệ và các sản phẩm đó được bán trên thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Hiện nay, các tổ chức KH&CN hay các DN đã bắt đầu tiến hành thương mại hóa KQNC dưới tác động của môi trường chính sách trong nước, như: chính sách đào tạo, nghiên cứu, thương mại, đổi mới, CGCN,... Tuy nhiên, để hoạt động thương mại hóa KQNC phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả thì trước hết các bên tham gia hoạt động thương mại hóa cần phải có đủ năng lực, khả năng tạo ra các KQNC phù hợp (tức là đáp ứng nhu cầu của khách hàng) và cần có các chính sách hỗ trợ đắc lực cho quá trình chuyển giao, phổ biến hay lan truyền KQNC đó.
Người ta cũng thường dựa vào số bằng sáng chế và giải pháp hữu ích để đánh giá quy mô, hiệu quả của hoạt động thương mại hóa KQNC. Số lượng bằng sáng chế phản ánh tính hiệu quả thực tiễn của các KQNC và năng lực nghiên cứu ứng dụng. Tại Việt Nam, nhiều DN đã nhận ra giá trị to lớn của tri thức, tài sản trí tuệ và một số nơi đã thực hiện giao dịch liên quan đến nguồn lực này. Tuy nhiên, số lượng sáng chế, KQNC của các trường đại học, viện nghiên cứu được chuyển giao cho cộng đồng DN để áp dụng, thương mại hóa còn rất hạn chế. Phần lớn hoạt động thương mại hóa KQNC chủ yếu mang tính tự phát, chưa có tổ chức chuyển giao chuyên nghiệp nên chưa phát huy được tiềm năng và hiệu quả sử dụng.
Từ thực tiễn trên, chuyên đề “Thực trạng thương mại hóa các kết quả nghiên cứu trong các trường Đại học hiện nay” sẽ làm rõ những nội dung sau:
1. Tổng quan về thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các trường Đại học hiện nay
2. Thực trạng về thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các trường Đại học hiện nay
3. Một số đề xuất thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các trường Đại học tại Việt Nam hiện nay



















CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI HÓA
CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
HIỆN NAY

1.1 Tổng quan về thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các trường Đại học trên Thế giới
1.1.1 Tại Hoa Kỳ:
Trong số các tổ chức trung gian, cầu nối cho hoạt động chuyển giao tri thức và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, các trung tâm chuyển giao công nghệ là phổ biến nhất tại Hoa Kỳ và có vai trò đặc biệt quan trọng. Hầu hết các trường Đại học tại Hoa Kỳ đều có tổ chức thương mại hóa kết quả nghiên cứu của mình hoặc có những văn phòng tương tự như: Văn phòng phát triển (OTD), Văn phòng cấp li – xăng (TLO), Văn phòng thương mại hóa (OTC) với những chính sách và đặc điểm khác nhau.
Về mặt chính sách, trong những năm gần đây, Chính phủ Hoa Kỳ nhận ra rằng, chỉ số về số lượng công bố khoa học hay số lượng bằng sáng chế là chưa đủ để đánh giá hiệu quả và sự cạnh tranh trong nghiên cứu KH&CN của các trường đại học. Chính vì vậy, Hoa Kỳ đã xây dựng bộ chỉ số chuyển giao và thương mại hóa (University Technology Transfer and Commercialization Index) được thu thập và đánh giá bởi Hiệp hội quản lý công nghệ các trường ĐH (Association of University Technology Managers) (Ross DeVol, 2017), tập trung vào việc đánh giá chất lượng công nghệ đã được nghiên cứu, chuyển giao và hiệu quả xã hội mà nó mang lại. Khi đó, việc đánh giá hiệu quả hoạt động KH&CN của một trường ĐH hay các cơ sở nghiên cứu tại Hoa Kỳ sẽ phụ thuộc vào sự thành công của TTO/TLO trong việc quản lý tài sản trí tuệ, kiến thức về IP, việc cấp phép, nắm vững luật trong các hợp đồng; hiểu biết  về quản lý và thực tiễn kinh doanh; các mối liên hệ với thị trường và đầu tư bên ngoài. Bộ chỉ số xếp hạng này có thể được coi như một công cụ quản lý minh bạch, hiệu quả của chính phủ trong việc quản lý KH&CN, đồng thời khích lệ các trường và cơ sở nghiên cứu đánh giá đúng vai trò của thương mại  hoá KQNC.
1.1.2 Tại Hàn Quốc
Theo WIPO, Hàn Quốc là một trong số các quốc gia hàng đầu thế giới về số trường ĐH và các viện nghiên cứu công có đăng ký sáng chế (WIPO, 2013, trích bởi Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2015).  Hàn Quốc hiện cũng là quốc gia đứng đầu thế giới trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo của Bloomberg năm 2017 (Bloomberg Innovation Index) (Fleming, 2018). Các tổ chức thương mại hóa phổ biến trong các viện, trường đại học Hàn Quốc là Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Phát triển công nghệ. Các tổ chức  thương mại hóa này có  vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu  trong các viện, trường đại học.
1.1.3 Tại Thụy Điển
Thụy Điển là quốc gia có truyền thống xem trọng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D). Ngân sách đầu tư cho khoa học của Thụy Điển chiếm 3,4% GDP mỗi năm (đứng thứ 5 thế giới) (Fleming, 2018). Đây là lý do giải thích vì sao Thụy Điển đứng thứ hai sau Hàn Quốc trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo của Bloomberg năm 2017. Thụy Điển cũng là quốc gia có tỉ lệ bằng sáng chế sở hữu bởi cá nhân các nhà khoa học ở mức cao nhất khu vực Châu Âu (Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2014). Các mô hình thương mại hóa phổ biến và vận hành hiệu quả hiện nay tại Thụy Điển là mô hình vườn ươm doanh nghiệp (Business Incubator) và mô hình công ty Holdings.
1.1.4 Tại Israel
Israel ngày nay là một trong 10 quốc gia phát triển KH&CN nhất thế giới và luôn nằm trong Top 25 nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Theo số liệu thống kê của Start-Up Nation Finder, với hơn 200 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, khoảng 1.100 đến 1.380 doanh nghiệp khởi nghiệp ra đời hàng năm tại quốc gia này. Các doanh nghiệp khởi nghiệp của Israel liên tục thu hút lượng vốn đầu tư khổng lồ từ trong và ngoài nước.  Israel luôn đứng đầu thế giới về thu hút vốn đầu tư mạo hiểm trên đầu người và chỉ đứng sau Hoa Kỳ về số doanh nghiệp khởi nghiệp.
Có thể thấy rằng, xã hội Israel luôn cố gắng đưa ra các giải pháp vừa sáng tạo vừa nhanh chóng. Tinh thần khao khát đổi mới, sáng tạo như là một phần văn hóa Israel. Ngày nay, các nhà đổi mới và sáng tạo của Israel đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong mọi lĩnh vực đời sống như: không gian mạng, y tế, xe tự lái, năng lượng, công nghệ nông nghiệp, máy bay không người lái, hàng không vũ trụ... Hơn 8% lực lượng lao động ở Israel được tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ cao, so với chỉ hơn 2% ở Châu Âu. Ngoài ra, phụ nữ đại diện cho hơn 36% tổng số nhân viên công nghệ cao ở Israel, so với 32% ở Châu Âu. Có hơn 7.000 công ty khởi nghiệp trên cả nước và khoảng 1.000 công ty hoạt động chỉ riêng ở Tel Aviv.
Nhìn chung, với những đặc trưng phát triển về khoa học công nghệ và khả năng chuyển giao KQNC từ các Viện/ Trường ĐH, nhóm 4 nước Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thụy Điển và Israel là các nước điển hình mà nhóm tác giả chọn tìm hiểu để rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng cơ chế và đề xuất quy trình hoạt động TMH KQNC cũng như phân tích việc hình thành và vận hành các TC.TMH KQNC từ các trường Đại học.
1.2 Tổng quan về thương mại  hóa kết quả nghiên cứu trong các trường Đại học tại Việt Nam
Ở Việt Nam trong thời gian qua, một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra những thách thức đối với thương mại hóa KQNC của giảng viên/nhà khoa học của các trường ĐH. Những thách thức này bao gồm việc thực thi chính sách trong việc bảo vệ bản quyền, sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí tuệ được tạo ra từ hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin về thị trường và thực thi hợp đồng trong hoạt động thương mại hóa KQNC.
Năm 2016, Vũ Văn Tích và nhóm tác giả, trong đề tài nghiên cứu của mình bằng phương pháp khảo sát tại 142 trường ĐH cũng đã chỉ rõ nguồn thu từ hoạt động KH&CN, sản xuất và dịch vụ chiếm 4% tổng ngân sách chung, nhưng nguồn thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ chỉ mới chiếm 0,4%. Nguồn thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ rất thấp so với tổng nguồn thu của các Trường. Có thể nói, các Trường có nguồn thu từ các đề tài chứ chưa có nguồn thu từ sản phẩm của đề tài. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này: 
·  Đội ngũ giảng viên vẫn có thói quen nghiên cứu để công bố mà chưa gắn kết với nhu cầu của doanh nghiệp, chưa tìm hiểu nhu cầu của thị trường;
·  Sự e ngại của đội ngũ nghiên cứu liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền SHTT; 
· Tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữa trường và giảng viên từ hoạt động CGCN.
	 	Ở cấp Trường, công nghệ dừng lại ở phòng thí nghiệm nên rủi ro cao khi triển khai ứng dụng hoặc các trường ĐH còn gặp khó khăn trong việc nghiên cứu những đề tài, giải pháp có giá trị đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội. Về phía ngược lại, các doanh nghiệp có xu hướng mua công nghệ của nước ngoài vì sự tiện dụng và thông tin kết nối ngày càng dễ dàng, họ chưa có nhiều niềm tin vào kết quả nghiên cứu của các Trường. Tất cả những tồn tại này có thể được giải quyết bằng sự hỗ trợ của Nhà nước với vai trò nhà hoạch định chính sách, đưa ra các chính sách hỗ trợ làm cầu nối
Diễn đàn "Kết nối đào tạo, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ khởi nghiệp" của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST) tổ chức năm 2018 đã chỉ ra 03 lỗ hổng cần phải lấp đầy trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đó là: 
· Lỗ hổng khám phá công nghệ (thông tin hai chiều),
· Lỗ hổng thương mại hoá (cơ chế định giá và hợp tác chuyển giao)
·  Lỗ hổng thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (vấn đề SHTT và truyền thông). Trên thực tế, các lỗ hổng này sẽ được lấp đầy bởi các chức năng của đơn vị trung gian, đó là Tổ chức Thương mại hóa Kết quả nghiên cứu (TC.TMH KQNC) tại các trường Đại học. Các chức năng của tổ chức này có thể bao gồm: nghiên cứu thị trường, truyền thông tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, các dịch vụ về sở hữu trí tuệ, các dịch vụ về chuyển giao công nghệ…
Qua nghiên cứu sơ bộ, phần lớn các Trường thiếu hẳn đơn vị chuyên trách chuyên nghiệp, mà kiêm nhiệm trong các đơn vị trực thuộc, dẫn đến mô hình hoạt động chưa phù hợp, còn nặng tính hành chính. Tại rất nhiều nơi, hoạt động Nghiên cứu khoa học và Hợp tác doanh nghiệp tách riêng, và hoạt động Hợp tác doanh nghiệp thiên về tìm nơi thực tập và giới thiệu việc làm cho sinh viên. Trong khi đó, các đề tài, dự án nghiên cứu chủ yếu phục vụ nhiệm vụ KH&CN của các địa phương, không hướng đến phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh - sản xuất cụ thể của các doanh nghiệp.
Sau khi tổng quan các nghiên cứu về TMH KQNC, có thể thấy phần lớn các nghiên cứu trước đây về thương mại hóa KQNC đều được thực hiện ở nước ngoài, đặc biệt là nghiên cứu tại các nước phát triển có lịch sử liên kết ĐH - Doanh nghiệp và có quá trình thương mại hóa KQNC được thực hiện từ rất sớm so với Việt Nam. Tại Việt Nam, gần đây mới xuất hiện một số nghiên cứu  về vấn đề này cứu về vấn đề này, tuy nhiên tính hệ thống còn nhiều hạn chế do các lý thuyết tiếp cận nghiên cứu và nguồn dữ liệu vẫn còn rất hạn chế. Đặc biệt, hầu như rất ít công trình nghiên cứu về các tổ chức thương mại hóa KQNC ở các Trường ĐH tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung.
Bộ KH&CN đang tiến hành chương trình nghiên cứu về thương mại hoá. Tại Tp.HCM, viện nghiên cứu phát triển có nghiên cứu về chính sách phát triển thị trường KH&CN, tuy nhiên, các nghiên cứu này chưa đưa ra nền phương pháp luận, khái niệm căn bản làm nền tảng. Đặc biệt, ngoài nghiên cứu nước ngoài về vai trò TTO, trong nước chưa có nghiên cứu chính thức về vai trò và mô hình TTO, thương mại hoá KQNC. 

Nhìn chung, kết quả các nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam cho thấy việc tìm hiểu về cách hình thành tổ chức TMH KQNC tại các trường Đại học cần phải xem xét kinh nghiệm của các nước về hoạt động TMH KQNC cũng như các mô hình tiêu biểu của các Trường. Đồng thời việc khảo sát cụ thể thực trạng về cấu trúc, tổ chức và cơ chế vận hành của TC.TMHKQNC của các Trường Đại học cần được triển khai dựa trên các mô hình này thì mới có thể đánh giá đúng thực trạng các Trường tại Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này là nền tảng để đề xuất các mô hình phù hợp, các giải pháp cho hoạt động TMH KQNC trong các Trường ĐH tại Việt Nam.




















CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG VỀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY
2.1 Thực trạng về thương mại hóa kết quả nghiên cứu của một số quốc gia trên Thế giới
2.1.1 Thực trạng thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Hoa Kỳ
Mỹ là quốc gia có bề dày lịch sử thành công về thương mại hóa kết quả nghiên cứu và công nghệ mới từ trường Đại học nhằm phục vụ cộng đồng và phát triển kinh tế quốc gia. Hoạt động chuyển giao công nghệ ở Mỹ đã được thể chế từ sau Thế chiến thứ II và đặc biệt phát triển mạnh kể từ khi Chính phủ có những cải cách chính trị quan trọng, nhất là khi ban hành Luật Bayh-Dole vào năm 1980. Nhờ tác động của Luật Bayh-Dole, các tổ chức học thuật trên khắp đất nước Hoa Kỳ đã thiết lập một hạ tầng giấy phép công nghệ quốc gia  rất mạnh để hỗ trợ cho việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Từ những năm 1980, số lượng các Văn phòng chuyển giao công nghệ (TTO) đã tang từ 25 lên đến 200. Cho đến năm 2019, hầu hết các trường đại học đều có 1 hoặc vài TTO làm nhiệm vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ (riêng trường Đại học California có đến 13 TTO).
Mối quan hệ nghiên cứu chặt chẽ hơn giữa trường ĐH và doanh nghiệp đã tạo ra nhiều hình thức hợp tác R&D. Có hơn 1.000 trung tâm R&D đai học-doanh nghiệp ở Hoa Kỳ. Hầu hết các văn phòng CGCN tự xây dựng chính sách và hướng dẫn hoạt động cho tổ chức của mình và giới thiệu thông qua website, qua Hội đồng Ngoại giao Chính phủ (Hiệp hội các trường Đai học nghiên cứu). Hiệu quả kinh tế trực tiếp của việc cấp phép sử dụng công nghệ đối với bản thân các trường Đại học là tương đối nhỏ. Thông thường, với một văn phòng mới thành lập, phải mất từ 5-10 năm để đi vào hoạt động hiệu quả và hầu như các văn phòng CGCN hiếm khi hòa vốn.

· Ưu điểm của việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Hoa Kỳ:
· Xác lập quyền sở hữu: Bộ luật Bayh – Dole ra đời đã tác động rất lớn đến CGCN, được xem như là một công cụ hữu hiệu tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ ở Mỹ.
· Bắt buộc thành lập văn phòng CGCN: Tất cả các cơ quan, tổ chức, trường đại học, … (đơn vị có sử dụng ngân sách chính phủ) phải thành lập văn phòng CGCN trong đơn vị mình, làm gia tăng đáng kể số lượng các văn phòng CGCN.
· Sự tham gia của doanh nghiêp nhỏ: Chương trình doanh nghiệp nhỏ được chỉ định dành một phần ngân sách tài trợ cho nghiên cứu hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ. Chính phủ cũng đưa ra những quy định buộc các tổ chức sử dụng ngân chính phủ, phải có những ưu tiên  hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ.
· Thương mại hóa các trường đại học: Các chương trình chuyển giao công nghệ đã được triển khai ở hầu hết các trường đại học kể từ khi luật Bayh – Dole được ban hành. Nhìn chung nguồn thu nhập từ cấp phép rất nhỏ bé so với nỗ lực nghiên cứu và phát triển của các trường đại học.
· Tăng liên kết đại học – doanh nghiệp, công – tư: Doanh nghiệp đầu tư một phần cho hoạt động nghiên cứu của trường (đầu tư vốn cho R&D); Về phía trường (với áp lực của Hội đồng khoa học) phải chủ động kết nối với doanh nghiệp trong hoạt động R&D và tạo thành các cụm vùng đổi mới (kết nối kết kinh tế vùng - cơ sở nghiên cứu đổi mới) tạo nên các vùng kinh tế năng động, thu hút lao động, thúc đẩy nghiên cứu phát triển và CGCN, góp phần phát triển kinh tế vùng và quốc gia.
· Những hạn chế trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Hoa Kỳ:
· Tác dụng của Luật Bayh-Dole với hoạt động CGCN ở Hoa Kỳ đang giảm dần: khoảng 10 năm nay hoạt động CGCN ở các văn phòng CGCN đang trì trệ, doanh thu từ cấp phép vẫn còn thấp so với chi phí đầu tư trong nhiều trường đại học, hiếm có trường hòa vốn.
· Việc phát triển ồ ạt các văn phòng CGCN gây tốn kém (chia sẻ ngân sách) cho việc thành lập và vận hành của các TTO trong khi điều kiện để một TTO làm việc hiệu quả là không đơn giản vì:
+ Đòi hỏi phải đầu tư tài chính
+ Cần thời gian để duy trì: cần 5-10 năm mới đi vào hoạt động ổn định
+ Cần có đội ngũ nhân viên có chuyên môn: rất khó khả thi với những trường, viện hay tổ chức có quy mô khiêm tốn
+ Các TTO chưa chú trọng nhiểu đến việc tìm kiếm đối tác để sử dụng công nghệ gặp khan trong tìm thị trường …
+ Ngay  cả các TTO trong trường đại học, chỉ vài trường  (thường là các trường tư lớn, có tài chính mạnh) có TTO hoạt động hiệu quả, còn lại gần như không đạt được hiệu quả kinh tế như kỳ vọng, chi phí vận hành TTO quá lớn trong khi nguồn thu từ cấp phép công nghệ khiêm tốn và không ổn định.
+ Chưa có quy định chung về tỉ lệ chia thu nhập từ cấp phép công nghệ nên có sự chênh lệch lớn giữa các trường, trường tư  thường chia thu nhập cao gấp 4 lần trường công. Điều này có thể dẫn đến sự cạnh tranh không công bằng trong thương mại hóa nghiên cứu.
+ Chính sách mới quá chú trọng vào chuyển giao công  nghệ gây áp lực không nhỏ cho các trường đại học, nhất là trường công vì ngân sách chính phủ dành cho đào tạo liên tục giảm trong khi các trường phải dành một khoản tài chính cho việc vận hành TTO mà nguồn thu nhập từ cấp phép không nhiều, không ổn định và phải chờ vài năm mới bắt đầu có thu. Trong khi đó nhiệm vụ chính của các trường đại học là đào tạo, chuyển giao công nghệ chỉ là một phần hỗ trợ cho việc đào tạo phù hợp với nhu cầu, chất lượng đào tạo lao động thực tế tùy từng thời kỳ phát triển của quốc gia.
+ Chỉ một số trường đại học lớn mới có nhiều thuận lợi trong thương mại hóa do có nhiều bằng sáng chế và xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với các doanh nghiệp nên hầu hết các TTO của các trường đại học nhỏ gặp muôn vàn khó khan trong chuyển giao công nghệ và tìm được lợi nhuận từ hoạt động chuyển giao.
+ Vì áp lực của thương mại hóa nên các trường đại học có xu hướng tập trung nghiên cứu một trong số lĩnh vực có nhiều tiềm năng thương mại và đem lại nguồn thu lớn như viễn thông, y sinh, nhất là công nghệ sinh học.
2.1.2 Thực trạng thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Israel
Tại Israel, mỗi trường ĐH có một cơ chế pháp lý độc lập của mình trong việc vận hành và điểu hành các hoạt động. Loại hình phổ biến ở Israel chính là TTO và công ty đại diện chuyển giao. Để phát triển khoa học công nghệ, Israel đã nâng cao chương trình Cơ sở hạ tầng quốc gia để đưa ra khung hành động cho hoạt động đầu tư của chính phủ. Hoạt động này chiếm 80% Quỹ nghiên cứu của Bộ Khoa học, Công nghệ và Vũ Trụ. Các nghiên cứu của trường đại học, học viện hay trung tâm nghiên cứu tư ở Israel đều dùng chung hệ thống đơn vị chuyển giao công nghệ. Các công ty chuyển giao công nghệ quy tụ trong Tổ chức Chuyển giao công nghệ Israel. Hiện nay tổ chức này có 12 thành viên bao gồm các TTO ở các Trường Đại học, các công ty đại diện chuyển giao phát triển từ các TTO của các trường ĐH và cả các công ty tư nhân đại diện chuyển giao công nghệ.
Trong cơ cấu tổ chức của Tổ chức Chuyển giao công nghệ Israel, vai trò điều phối thuộc về nhân sự của hai tổ chức chuyển giao Yissum và Yeda là 2 công ty trực thuộc trường ĐH đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới sáng tạo của Israel.
Hình thức hoạt động của các Trung tâm chuyển giao công nghệ thuộc các Trường ĐH tại Israel qua các thời kỳ
	Các giai đoạn
	Hoạt động của trung tâm chuyển giao
	Ưu điểm
	Hạn chế

	

Giai đoạn 1
	+ Tư vấn nhóm nghiên cứu về giá trị của nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
	+ Tư vấn khung khái niệm
+ Tư vấn giá trị của sản phẩm nghiên cứu
	+ Cơ chế hoạt động của trung tâm chưa đem lại hiệu quả kinh tế
+ Những hạn chế về luật chuyển giao Israel

	


Giai đoạn 2
	+ Tư vấn và tìm kiếm đối tác nhận chuyển giao công nghệ cho các nghiên cứu của Viện và rTường
	+ Có đủ cơ chế và mạng lưới hợp tác tư vấn
+ Thúc đẩy nghiên cứu và hình thành bộ khung chuyển giao giữa trường và các doanh nghiệp.
	+ Cơ chế hoạt động hoạt động của trung tâm chưa đem lại hiệu quả kinh tế
+ Chưa khai thác hiệu quả và giá trị cơ chế chính sách vận hành của trung tâm.

	


Giai đoạn 3
	+ Tư vấn và tìm kiếm đối tác nhận chuyển giao công nghệ cho các nghiên cứu của Viện, Trường
+ Thành lập công ty đại diện và chuyển giao công nghệ 
	+ Hình thành cơ chế pháp lý hoàn chỉnh của công ty với việc quảng bá và tìm kiếm đối tác khách hàng.
+ Hoạt động độc lập và tự chủ về tài chính
	



Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu, 2019)

Chính phủ Israel thúc đẩy hoạt động xã hội hóa và hợp tác doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc đầu tư khoa học và công nghệ thông qua Bộ Luật thúc đẩy đầu tư. Chính phủ hỗ trợ cho vay 24% chi phí đầu tư ban đầu cho các doanh nghiệp tham gia vào thị trường khoa học công nghệ của Israel bên cạnh các hình thức giảm thuế và thậm chí miễn thuế trong vòng 10 năm cho các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học cho các lĩnh vực mũi nhọn (phần mềm, kỹ thuật nông nghiệp, nano, kinh doanh, sinh học...).
Đối với Israel, mục tiêu khởi nghiệp đã hình thành cơ chế quản lý với các  nguồn vốn và sự hỗ trợ tập trung cho các công ty mới thành lập khởi nghiệp dựa trên KQNC. OCS cung cấp 50 - 80% số quỹ hỗ trợ cho startup mới mà không cần điều kiện cũng như không tham gia điều hành, quản lý đã tạo  cơ chế vận hành tự chủ cho các nhóm nghiên cứu và các công ty khởi nghiệp. Việc thành công của tổ chức thương mại hóa KQNC của Israel đã hình thành được cơ chế mạng lưới các công ty đại diện chuyển giao bao gồm các yếu tố tác động đến hiệu quả của việc chuyển giao sau:
· Nhu cầu thực sự
· Các khái niệm khung lý thuyết rõ rang
· Mối quan hệ hỗ trợ hợp tác của các tổ chức
· Nguồn tài chính ổn định
· Nhu cầu thị trường cần
· Xây dựng đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mạnh
· Quy trình đề án thực hiện kế hoạch rõ rang
· Hệ thống giám sát và cơ chế kiểm tra đánh giá chặt chẽ
· Tầm nhìn
· Tính uyển chuyển và khả năng biến hóa của các nghiên cứu
· Giá cả sản phẩm được tư vấn hợp lý
· Ưu điểm của việc thương mại hóa KQNC tại Israel:
Điểm mạng nhất của việc tổ chức thương mại hóa KQNC của Israel chính là việc dùng chung hệ thống đơn vị chuyển giao công nghệ nhưng áp dụng cho các cơ chế hoạt động riêng của từng nhóm tổ chức.
Với cơ chế vận hành tương đối chặt chẽ dưới hình thức phát triển các công ty đại diện chuyển giao từ Trung tâm chuyển giao công nghệ trực thuộc các trường và mạng lưới hợp tác giữa các Trường, hoạt động chuyển giao KQNC khoa học công nghệ của Israel tương đối hiệu quả với các điểm nổi bật sau:
· Môi trường hoạt động về cơ chế pháp lý tương đối thông thoáng với sự hỗ trợ cho các công ty đại diện chuyển giao hoạt động khá hiệu quả
· Các nhóm nghiên cứu và các viện Trường ý thức việc tìm kiếm sự hỗ trợ và hợp tác chuyển giao.
· Các công ty đại diện chuyển giao có quá trình hình thành và tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện cùng cơ chế hoạt động và phát triển khoa học công nghệ của các Trường.
· Quyền lợi của các bên được xác định rõ ràng bằng các văn bản pháp lý và cơ chế vận hành của từng tổ chức.
Mặc dù hiện nay Israel có nhiều Vườn ươm được đầu tư, với 22 Vườn ươm thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ và 2 Vườn ươm nghiên cứu cơ bản, tuy nhiên hầu như các Trường ĐH có thế mạnh nghiên cứu đều đã có Trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ hoạt động như một Trung tâm trực thuộc trường hoặc một công ty chuyển giao công nghệ và đối tượng các Vườn ươm khác thường hỗ trợ cho các cá nhân và tổ chức không trực thuộc Viện Trường của Chính phủ.
2.1.3 Thực trạng thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Thụy Điển
Thụy Điển đã ban hành một số đạo luật liên quan đến thương mại hóa KQNC, như: Luật về bằng sáng chế, Luật lao động, Luật giáo dục đại học, Luật công ty, Luật quản trị doanh nghiệp, Luật về viện nghiên cứu, Luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo … Trong đó, quan trọng nhất đối với việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa KQNC ở các trường ĐH là Luật Giáo dục Đại học, ban hành năm 1997. Để tăng tỉ lệ bằng sáng chế sở hữu cá nhân, cần có những quy định, chính sách để các nhà khoa học (và nhân viên đại học) được giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với những khám phá mà họ thực hiện. Nhờ thực hiện chính sách này, Thụy Điển là quốc gia dẫn đầu Châu Âu về tỉ lệ bằng sáng chế sở hữu bởi cá nhân các nhà khoa học.
Thụy Điển phát triển mạnh các công ty holdings và các Vườn ươm với thế mạnh về việc phân bổ ngân sách quốc gia thỏa đáng cho hoạt động khoa học (nguồn ngân sách này của Thụy Điển chiếm 3,4% GDP mỗi năm). Chính phủ thường xuyên xem xét xem hoạt động thương mại hóa KQNC trong các trường ĐH nhằm phát triển kinh tế đất nước là nhiệm vụ học thuật thứ ba, cùng với hai nhiệm vụ truyền thống là nghiên cứu và giảng dạy cơ bản. Từ đó, nguồn ngân sách cho hoạt động nói chung và thương mại hóa kết quả nghiên cứu nói riêng cần phân bổ thỏa đáng và đều đặn qua các năm. Đây là cơ sở để các Trường ĐH chủ động trong việc thiết lập và vận hành các tổ chức thương mại hóa KQNC.

Nhờ vậy, Thụy Điển được đánh giá là một quốc gia có chỉ số sáng tạo cao, đứng hạng 5 thế giới với 3,4% GDP đầu tư cho khoa học. Điều này giải thích tại sao đất nước này đứng thứ hai sau Hàn Quốc trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo của Bloomberg năm 2017 (Bloomberg Innovation Index).
2.1.4 Thực trạng thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Hàn Quốc
Tại Hàn Quốc, mô hình phổ biến trong hoạt động TMHKQNC là mô hình Trung tâm thương mại hóa KQNC và mô hình Công ty Holdings:
· Mô hình Trung tâm thương mại hóa KQNC: mô hình này có mặt ở hầu khắp các trường ĐH với các tên gọi khác nhau, như: Văn phòng nghiên cứu SNU (ĐH KAIST), Văn phòng cấp phép công nghệ (ĐH Quốc gia Seoul), Trung tâm chuyển giao công nghệ (ĐH Khoa học và Công nghệ Pohang), Văn phòng chuyển giao công nghệ (Hanyang University),…
·  Mô hình Công ty Holdings: Hàn Quốc có tổng cộng 23 Công ty Holdings (THC). Những THC này có các hình thức tổ chức khác nhau, bao gồm các công ty thuộc sở hữu của một trường ĐH (ví dụ SNU, Yonsei) và các công ty thuộc sở hữu của nhiều trường ĐH cũng như các tổ chức khác như công viên công nghệ (Gang Won).
	Từ những năm 2000 đến nay, Hàn Quốc đã có sự chú trọng trong việc chuyển giao công nghệ từ trường đại học và đã đạt được những kết quả nhất định. Nếu như năm 2000, không có một trường đại học nào của Hàn Quốc có văn phòng cấp phép công nghệ thì đến năm 2009 đã có 90 văn phòng cấp phép công nghệ được thành lập và hiện nay đã có trên 100 văn phòng.
Hàn Quốc hiện nay có 418 trường ĐH trong nước (bao gồm 148 trường cao đẳng cộng đồng). Theo Tổ chức nghiên cứu quốc gia (NRF) của Hàn Quốc, từ năm 2013 đến 2017, mức chi cho các quỹ nghiên cứu trong các trường ĐH đã đăng 77,4 tỷ Won (68,37 triệu USD), thu nhập chuyển giao công nghệ năm 2017, tăng 57%. Trong đó, đứng đầu là ĐH Quốc gia Seoul, với 4.2 tỉ Won (Yoon, 2019).
Hợp tác công nghiệp - ĐH của các giảng viên. Lực lượng giảng viên là nhân tố quan trọng thúc đẩy thương mại hóa KQNC trong các trường đại học. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ các giảng viên chó chuyên môn về khoa học và kỹ thuật đang tham gia sự hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghiệp với các trường đại học. Năm 2013, số lượng chuyển giao công nghệ trên mỗi giảng viên toàn thời gian của các trường ĐH chỉ là 0,088 (Yoon, 2019).
Ngày nay, Hàn Quốc là một trong số quốc gia hàng đầu về số trường ĐH và các viện nghiên cứu công có đăng ký sáng chế.
2.2 Hiện trạng thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các trường Đại học và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam
2.2.1 Hiện trạng thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các trường Đại học và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam
Trên thực tế, việc sáng tạo, chuyển giao tri thức và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ (KHCN) từ các viện, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu ra ngoài xã hội, đặc biệt, việc ứng dụng các tiến bộ KHCN vào trong sản xuất đã góp phần tạo nên sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội. Các viện nghiên cứu, trường đại học là cái nôi để tạo ra tri thức và các kết quả, sản phẩm, sáng chế có khả năng chuyển giao, thương mại hóa; ứng dụng trên thị trường. Sự thành công của hoạt động nghiên cứu khoa học tại viện, trường được thể hiện ở những công bố khoa học, số lượng bằng sáng chế được công bố, li-xăng, các doanh nghiệp (DN) KHCN mới được thành lập, hay các kết quả nghiên cứu được chuyển giao đã góp phần tăng trưởng kinh tế – xã hội cũng như góp phần phát triển bền vững kinh tế tại Việt Nam1.
Hiện nay, tình hình chuyển giao và thương mại hóa công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam đang có rất nhiều chuyển biến và thay đổi tích cực. Nhận thức của DN về vai trò của KHCN, đổi mới KHCN ngày càng tăng. Trong các trường đại học, viện nghiên cứu, nghiên cứu khoa học đã ngày càng gắn với thực tiễn nhiều hơn. Chính sách của Nhà nước ngày càng khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để liên kết trường đại học và các doanh nghiệp, phát triển thị trường KHCN, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Nhiều luật, nghị định liên quan đến vấn đề này như: Luật KHCN, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ… cũng đã tạo ra các hành lang pháp lý phù hợp để thúc đẩy mối liên kết này.
Bên cạnh những thuận lợi, việc thương mại hóa công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn cần khắc phục. Từ phía trường đại học, nhu cầu và khả năng liên kết với DN chưa cao do thiếu động lực và thiếu cơ chế gắn kết, sản phẩm KHCN còn ít và kém chất lượng, năng lực và trang thiết bị còn hạn chế, thời gian nghiên cứu dài, trong khi nhu cầu DN cần sớm có công nghệ, thiếu cơ quan chuyên trách hiểu biết và gắn kết với DN.
Còn từ phía DN, phần lớn là DN Việt Nam với quy mô nhỏ, quy trình sản xuất đơn giản, tài chính hạn chế, khó có điều kiện liên kết. Các DN vẫn chưa quan tâm đúng mức đến cơ chế đầu tư tài chính cho việc nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ, thẩm định giá công nghệ… Ngoài ra, còn có một vấn đề “nhạy cảm” là vấn đề bảo mật kinh doanh, nhiều DN vẫn chưa thật sự tin tưởng vào các trường đại học…
Về phía Nhà nước, còn nhiều chính sách ưu tiên cho trường công lập nên trường đại học và các DN vẫn chưa tích cực liên kết với nhau. Thông tin từ các chính sách khuyến khích chưa được phổ biến đầy đủ, kịp thời; thiếu cơ quan chuyên môn xúc tiến liên kết trường đại học – DN. Bên cạnh đó, nhận thức và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) còn yếu kém nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và hoạt động sáng tạo tại các trường đại học.
Thực trạng trên một phần là do các nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng chưa nhiều; một số nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thương mại hóa; nhà khoa học chưa chủ động và tích cực trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu; năng lực để DN đổi mới công nghệ còn thấp; môi trường kết nối giữa DN và nhà sáng chế đã có tác dụng bước đầu nhưng hiệu quả chưa cao; khó khăn trong đàm phán thương mại…
Hoạt động chuyển giao công nghệ trong trường đại học hiện nay đã được tăng cường hơn trước, song thương mại hóa công nghệ vẫn còn yếu, chưa đồng bộ và tồn tại nhiều hạn chế. Một số trường đại học chưa quản lý, thống kê được số lượng các hoạt động thương mại hóa công nghệ, các tác giả tự chuyển giao kết quả nghiên cứu mà không xin phép. Nhiều sáng chế công nghệ chưa hoàn thiện, đòi hỏi một quá trình đầu tư lâu dài mới có thể ứng dụng, khai thác thương mại được. Một số tác giả có sáng chế nhưng quá thận trọng trong việc hợp tác và vẫn chưa sẵn sàng chuyển giao công nghệ. Họ muốn nhanh chóng thu lợi ích từ việc chuyển giao sáng chế công nghệ, không muốn hợp tác chung tay phát triển công nghệ với nhà đầu tư…
Các trường đại học, viện nghiên cứu là nơi tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và lưu giữ hầu hết các kết quả nghiên cứu, sáng chế. Mặc dù không ít viện, trường đã đạt được nhiều thành công trong việc chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các sáng chế nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, con số này chưa tương xứng với tiềm năng.
Có thể coi một trong số những yếu tố giữ vai trò quan trọng giúp thương mại hóa công nghệ thành công tại Việt Nam chính là quyền SHTT.
Việc sử dụng, bảo hộ, thương mại hóa tài sản trí tuệ và tuyên truyền kiến thức về SHTT không chỉ là mối quan tâm của Nhà nước, trường đại học mà còn của rất nhiều DN. Nhận thức và kiến thức về SHTT đang tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên, tình hình bảo hộ quyền SHTT hiện nay ở nước ta chưa thực sự mạnh, số lượng đơn đăng ký sáng chế công nghệ còn ít, trong đó, chủ yếu là ngân hàng và kinh doanh công nghệ. Tình trạng xâm phạm quyền SHTT đang là vấn đề nhức nhối với nhiều diễn biến phức tạp. Tại các trường đại học, SHTT đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Vi phạm quyền SHTT đã gây tâm lý chán nản, mất động lực cho người nghiên cứu khoa học và những người làm công tác chuyển giao công nghệ.
Nguyên nhân của vấn đề này có nhiều, nhưng chủ yếu vẫn thuộc về các DN, nhà khoa học và nhà quản lý. Về phía các DN, do thiếu thông tin về khả năng chế tạo của các nhà khoa học trong nước, thiếu sự tin cậy đối với các sản phẩm còn mang tính “nghiên cứu”, chưa được thử nghiệm nên chưa mạnh dạn tìm mua những sản phẩm này, mà thường chọn phương án nhập khẩu thiết bị, công nghệ nước ngoài với giá cao nhưng có vẻ bảo đảm, ít mạo hiểm và rủi ro hơn.
Về phía nhà khoa học, do thiếu điều kiện để triển khai các ý tưởng khoa học, triển khai thực nghiệm, hoàn thiện công nghệ từ các đề tài nghiên cứu và thiếu kinh phí để triển khai, thiếu thông tin về nhu cầu của DN, nên hoạt động nghiên cứu chưa sát với nhu cầu của thực tế sản xuất, chưa tạo được lòng tin đối với các DN. Vì vậy, những kết quả nghiên cứu chưa được thương mại hóa.
Về phía nhà quản lý, do trong khâu tuyển chọn đầu vào còn mang nặng tính hành chính cơ chế xin – cho, nên phần lớn đề tài, dự án chưa xuất phát từ những đòi hỏi của thực tế sản xuất hay từ những vấn đề của DN. Bởi vậy, những thiết bị, công nghệ được tạo ra từ các đề tài, dự án trên không được các DN sử dụng mua bán. Hơn nữa, chưa có được một chính sách hay một chiến lược cụ thể hỗ trợ các nhà khoa học cũng như DN để các kết quả nghiên cứu đến với thực tế sản xuất, qua đó, thương mại hóa chúng. Thực tế cho thấy, chúng ta mới chỉ quan tâm làm sao để các đề tài, dự án cho ra được kết quả nghiên cứu, còn việc kết quả đó đến với thực tế sản xuất như thế nào thì còn thả nổi hoặc chỉ dừng lại ở những giải pháp mang tính tuyên truyền, khuyến khích một cách hình thức… Trong khi, từ kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án tới việc áp dụng thực tế còn một khoảng cách khá xa.
Hơn nữa thực trạng hiện nay cho thấy, việc chậm thương mại hóa các tài sản trí tuệ phần lớn là do chính bản thân các tác giả nghiên cứu, sáng chế chưa chủ động khai thác thương mại sản phẩm của mình. Kết quả khảo sát tại các viện nghiên cứu, trường đại học cho thấy, sau khi hoàn thành đề tài, phần lớn các nhà nghiên cứu thường chuyển sang thực hiện các đề tài khác. Nghiên cứu đã được nghiệm thu thường không được chú ý khai thác các bước tiếp theo.
Năm 2020, Cục SHTT đã tiếp nhận 8.368 đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, tăng khoảng 3,1% so với năm 2019. Trong khi số lượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của các chủ thể nước ngoài giảm 2% thì số lượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của các chủ thể Việt Nam tăng 35% (1.505 đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích năm 2020 so với 1.115 đơn năm 2019). Điều này chứng tỏ rằng, nhu cầu và nhận thức về việc bảo vệ quyền đối với sáng chế của các tổ chức và cá nhân trong nước đã có sự gia tăng đáng kể. Đây là kết quả trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc bảo vệ quyền SHTT, tập huấn kỹ năng tra cứu thông tin và viết bản mô tả sáng chế cho các viện nghiên cứu, trường đại học, DN và các nhà nghiên cứu5. Tuy nhiên, nếu bản thân các nhà sáng chế chưa chủ động khai thác thương mại sản phẩm của mình thì các trường đại học, viện nghiên cứu cũng chưa tích cực trong vấn đề này.
Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều chính sách và nỗ lực đầu tư để thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong DN. Cùng với việc ban hành các Chương trình quốc gia với trọng tâm thúc đẩy nâng cao năng lực công nghệ của DN thông qua các hoạt động đổi mới quy trình và đổi mới sản phẩm công nghệ. Đồng thời đã nỗ lực hình thành thêm các kênh hỗ trợ tài chính theo hình thức Quỹ, như: Quỹ Phát triển KHCN quốc gia, Quỹ Phát triển KHCN của địa phương, Quỹ Phát triển KHCN của DN, đặc biệt là Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.
Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 cũng đã được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030: số lượng DN thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 20%/năm; 100% DN sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm; có 8 – 10 ngành sản xuất sản phẩm làm chủ hoặc tạo ra công nghệ tiên tiến có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường; năng suất lao động cao hơn ít nhất 2 lần khi chưa đổi mới công nghệ; khoảng 10.000 kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý được tập huấn, đào tạo.
Để đổi mới công nghệ, Chính phủ và các cơ quan nhà nước đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế đang phát triển. Cần bảo đảm tính bền vững lâu dài của các chương trình, đề án tài chính phục vụ các hoạt động đổi mới công nghệ. Các quỹ đổi mới theo từng lĩnh vực cụ thể cần được hình thành để giải quyết các thách thức mang tính quốc gia. Việc đánh giá các dự án đổi mới một cách chi tiết là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công.
Cùng với đó, sở hữu trí tuệ phải được coi là định hướng chính cho các cơ chế tài chính đổi mới công nghệ để bắt kịp với các nước công nghệ tiên tiến; cần tăng cường các cơ chế phân phối của Quỹ Đổi mới công nghệ thông qua việc liên tục giám sát và đánh giá các kết quả đổi mới; cần thiết lập các nền tảng quốc gia tích hợp hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật.
2.2.2 Giải pháp thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu trong trường đại học ứng dụng tại doanh nghiệp
Thứ nhất, đối với nhà khoa học, nghiên cứu: Nhà nước, Bộ KHCN, các trường đại học cần tăng cường cơ chế, chính sách, tài chính,…. để cho các nhà khoa học, nghiên cứu có đủ điều kiện triển khai thực hiện hoạt động chuyển giao và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu một cách chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, hỗ trợ nhà khoa học, nghiên cứu tiếp cận các nguồn cơ sở dữ liệu, thông tin về DN, xu hướng chuyển giao, thương mại hóa các sản phẩm KHCN trên thế giới.
Đẩy mạnh hoạt động đầu tư xây dựng một số viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm và tập thể khoa học mạnh, đạt trình độ khu vực để kích thích sự sáng tạo của các nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học trẻ; ưu tiên thích đáng cho các nhiệm vụ ươm tạo công nghệ và tìm kiếm bí quyết công nghệ để sớm tự chủ công nghệ và tạo ra các DN với tỷ suất lợi nhuận cao.
Xây dựng và hướng dẫn các tổ chức TTO/TLO tại trường đại học và các cơ sở nghiên cứu thực hiện hỗ trợ công tác đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, quy trình chuyển giao và thương mại hoá công nghệ một cách bài bản và chuyên nghiệp nhằm khai thác hiệu quả cả ba dạng sản phẩm KHCN tạo ra từ chương trình nghiên cứu. Đồng thời, mỗi TTO/TLO này cũng cần phải tự thiết lập ngân hàng công nghệ và tham gia ngân hàng công nghệ mở trên thế giới. Cơ sở dữ liệu này đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc quản lý đề tài, nghiên cứu của các trường mà còn tránh các nghiên cứu trùng lặp, tham khảo và biết được trên thế giới đã có những công nghệ gì, công nghệ nào của trường có tiềm năng và nên đăng ký SHTT.
Tổ chức nhiều các hội thảo; sự kiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ sẽ là cơ hội hợp tác, kết nối các kết quả nghiên cứu và công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp kết nối cung cầu công nghệ hiệu quả giữa các viện nghiên cứu, nhà khoa học và DN, từng bước thúc đẩy kết nối cung cầu khoa học và công nghệ.
Xây dựng bộ chỉ số phát triển thương mại hoá sản phẩm KHCN để đánh giá hiệu quả hoạt động nghiên cứu các trường đại học và cơ sở nghiên cứu. Bộ chỉ số sẽ giúp Nhà nước có căn cứ quyết định, xây dựng kế hoạch hỗ trợ hoặc tiếp tục đầu tư KHCN cho các cơ sở nghiên cứu, phục vụ quản lý hoạt động KHCN minh bạch và hiệu quả. Mặt khác, việc xây dựng bộ chỉ số và xếp hạng các đơn vị sẽ khích lệ các trường và cơ sở nghiên cứu luôn đổi mới tổ chức và thực hiện nhiệm vụ KHCN phù hợp với nhu cầu thực tế, nâng cao tính cạnh tranh và vị thế hoạt động KHCN của Việt Nam trên bản đồ khoa học công nghệ thế giới.
Thứ hai, đối với DN: Nhà nước, cần có các chính sách hỗ trợ DN đầu tư cho nghiên cứu, phát triển đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao… thông qua các quỹ đổi mới công nghệ trực thuộc Bộ KHCN hay các quỹ đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ các DN đặc biệt là các DN vừa và nhỏ tiếp cận với các công nghệ tiên tiến từ đó từng bước rút ngắn khoảng cách giữa các DN và nhà khoa học.
Tăng cường các hoạt động khảo sát, tiếp xúc với DN, kết nối cung cầu công nghệ giữa khu vực DN trong nước với các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước theo nhu cầu của DN.
Hoạt động chuyển giao và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu tại trường đại học và viện nghiên cứu được tạo nên từ mối liên kết chặt chẽ giữa ba nhà (nhà quản lý, nhà khoa học và DN). Chính vì vậy, để thúc đẩy phát triển việc thương mại hóa tại trường đại học và viện nghiên cứu thì cần phải hỗ trợ thúc đẩy phát triển đồng đều các yếu tố của thị trường KHCN; đồng thời, cần hoàn thiện hành lang pháp lý cho các bên tham gia vào thị trường KHCN. Rút ngắn khoảng cách giữa trường đại học và DN sẽ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, đồng thời ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản phẩm; thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.
















CHƯƠNG 3:
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM

3.1  Một số đề xuất về cơ chế chính sách 
Trên cơ sở phân tích khung chính sách các nước ở các nội dung bên trên và việc nghiên cứu thể chế chính sách tại Việt Nam về cơ bản đã tóm tắt, phân tích và đề xuất được những bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam. Do vậy, trong mục này, chúng tôi tập trung tóm tắt và đề xuất những mảng chính sách mang tính cơ bản  sau đây:
Nhóm thứ nhất: Xây dựng nền tảng văn hoá sáng tạo và kinh doanh kết quả nghiên cứu trong cộng đồng nghiên cứu. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức về pháp lý, sở hữu nghiên cứu và quy trình, cách thức thương mại hoá nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo liên quan đến sáng tạo, SHTT, kinh doanh… ở các cấp độ giáo dục. Tổ chức những hoạt động trong nhà trường hướng về thị trường, kết nối, tiếp xúc, trao đổi thông tin giữa nhà nghiên cứu và các thành phần khác như doanh nhân, nhà đầu tư, nhà môi giới công nghệ, diễn giả…
Nhóm thứ hai: Vì là một quốc gia có thu nhập trung bình, nhà nước cần đóng vai trò xây dựng và vận hành hệ sinh thái KH&CN nhằm kết nối và tương tác giữa các tổ chức nghiên cứu, tổ chức trung gian, doanh nghiệp, đầu tư…
Hoàn thiện hệ thống các tổ chức có liên quan đến hoạt động thương mại hoá như tổ chức đánh giá, định giá công nghệ, xúc tiến công nghệ, đầu tư công nghệ…
Thúc đẩy phát triển các tổ chức TTO, TLO, thương mại hoá trong các trường, viện nghiên cứu theo các mô hình đề xuất, nâng cao năng lực về TMH nghiên cứu cho các trường đại học.
Xây dựng chiến lược thúc đẩy phát triển sáng chế và thương mại hoá sáng chế từ nghiên cứu
Nhóm thứ ba: Xây dựng hành lang pháp lý tạo cơ chế cho các ĐH được phép hình thành các công ty có chức năng đầu tư, cổ phần, tài chính … trong các hoạt động thương mại hoá, thành lập và phát triển, mua bán cổ phần…
Nhóm thứ tư: Hoàn thiện quy trình quản lý đề tài nghiên cứu ở các tổ chức quản lý KH&CN
Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng cấp độ công nghệ ưu tiên và theo cơ chế không hoàn lại và vay (Grant và Fund)
Rà soát, kiểm kê, đánh giá, bàn giao, khai thác hệ thống các công trình nghiên cứu trong thời gian qua.
Nhóm thứ năm: Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách có liên quan đến TMH KQNC như đã phân tích ở các mục trên. Đặc biệt, một số vấn đề sau đây:
· Hoàn thiện nền tảng cơ sở lý luận về TMH KQNC.
· Hoàn thiện hệ thống chiến lược, kế hoạch về thị trường KH&CN và TMH.
· Hoàn thiện chính sách đánh giá, định giá công nghệ.
· Hoàn thiện chính sách về sở hữu trí tuệ.
· Tăng cường hợp tác, kết nối giữa đại học, doanh nghiệp và chính phủ.
· Hoàn thiện chính sách tài chính.
· Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực KHCN.
· Hoàn thiện chính sách phát triển các tổ chức KHCN theo mô hình tiên  tiến.
· Hoàn thiện chính sách đa dạng hóa các hình thức TMH KQNC.
3.2 Một số đề xuất về việc triển khai các kết quả nghiên cứu
Với những kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu đề xuất việc  triển khai giai đoạn 2 của đề tài tập trung vào các nhóm nội dung chính sau:
· Nội dung 1: Nâng cao nhận thức về thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho cộng đồng.
· Mục tiêu cần đạt: Cộng đồng nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp hiểu đúng về sản phẩm nghiên cứu, cách thức và quy trình thương mại hóa KQNC, tính pháp lý và cơ chế chia sẽ lợi ích …
· Đối tượng: 100 nhà khoa học, 30 trường đại học và 50 doanh nghiệp.
· Nội dung 2: Đào tạo kiến thức về quy trình triển khai thương mại hóa KQNC theo quy trình 10 bước của thế giới.
· Mục tiêu cần đạt: 20 - 30 cán bộ thuộc 10 trường đại học được trang bị các kiến thức để thực hiện các công việc theo quy trình 10 bước về thương mại hóa KQNC.
· Đối tượng: 20 – 30 cán bộ thuộc 10 trường đại học.
· Nội dung 3: Tư vấn cho các trường đại học hoàn thiện mô hình thương mại hóa KQNC.
· Mục tiêu cần đạt: Từ 1 - 2 trường đại học triển khai mô hình TMH KQNC phù hợp.
· Đối tượng: Các trường đại học điển hình và trọng điểm trên địa bàn thành phố (dự kiến: Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Văn Lang ...)
· Nội dung 4: Vận hành thí điểm quy trình thương mại hóa KQNC. Mục tiêu cần đạt: 1 sản phẩm nghiên cứu được TMH thành công.
· Đối tượng: Các KQNC từ 1 - 2 trường đại học đã áp dụng mô hình đề xuất
· Nội dung 5: Đánh giá hiệu quả hoạt động và đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình.
· Mục tiêu cần đạt: 100% cán bộ tham gia chương trình đào tạo có đủ kỹ năng và kiến thức để thực hiện thương mại hóa KQNC và mô hình thương mại hóa KQNC hoạt động hiệu quả.
· Đối tượng: Các cán bộ tham gia chương trình đào tạo và các trường đại học thực hiện mô hình đề xuất.



KẾT LUẬN

Hiện nay, các DN, trường đại học/viện nghiên cứu tìm đến với nhau đều do nhu cầu cấp thiết của mỗi bên. Nhà khoa học luôn mong muốn tìm được đầu ra để bán được “đứa con trí tuệ” của mình và tìm hướng đi phù hợp với nhu cầu thị trường, khách hàng; trong khi đó, DN lại cần những KQNC mới nhất, sáng tạo nhất để phục vụ khách hàng, nhu cầu thị trường của mình và thu lợi nhuận. Tuy nhiên, việc phát triển mối quan hệ của nhà khoa học và DN còn gặp nhiều trở ngại, mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu thông tin, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhà khoa học và DN chưa sâu sắc và đặc biệt còn nhiều quan điểm bất đồng về vấn đề lợi ích… Chính vì vậy, vai trò của Nhà nước trong mối quan hệ này là rất cần thiết. Nhà nước cần có những chính sách khuyến khích hợp tác, những ưu đãi nhất định, tham gia tư vấn tích cực tạo sân chơi, diễn đàn chung để hai chủ thể này tiến lại gần nhau hơn, hiểu nhau và hợp tác với nhau tích cực hơn. Có như vậy, trường đại học/viện nghiên cứu và DN mới dễ dàng “bắt tay” hợp tác với nhau vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia; bởi lẽ, khi DN được hưởng lợi từ sản phẩm do KQNC khoa học mang lại, không phải đầu tư công sức, tài chính để nghiên cứu mà họ đã tận dụng ngay nguồn nhân lực, là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ các trường đại học/viện nghiên cứu, từ đó thương mại hóa các KQNC đó và bán sản phẩm ra thị trường, phục vụ nhu cầu của khách hàng. Mặt khác, không chỉ có DN được lợi mà bản thân các trường đại học cũng được hưởng lợi từ việc thương mại hóa KQNC tại DN hợp tác. Cùng với đó, đất nước được lợi nhờ vốn trí thức công nghệ mau chóng chuyển đổi từ nền kinh tế dựa vào công nghiệp chế tạo sang nền kinh tế trí thức dựa vào sáng tạo.




TÀI LIỆU THAM KHẢO

1/ Tổng quan chính  sách đổi mới sáng tạo toàn cầu
http://www.vista.gov.vn/UserPages/Tongluan/tabid/152/language/vi- VN/Default.aspx
2/ Chuyển giao tri thức và TMHKQNC công: các xu hướng và chính sách mới
http://www.vista.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=6hSSwqUg4mg%3d&t abid=152&language=vi-VN
3/ Chính sách  khoa học và công nghệ Hàn Quốc
 http://www.vista.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=IxdAQjeAf0k%3d&ta bid=152&language=vi-VN
4/ Quyết định số 118/2021/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
5/ Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.
6/ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013.
7/ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2015
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